
ExNo Name Sex BirthDate Pic 

FE01-0001 Nguyễn Thị Hạnh Female 01/09/1988 

  

FE01-0006 Nguyễn Đình Bình Male 13/04/1991 

  

FE01-0007 Ngô Văn Nghị Male 12/10/1991 

  

FE01-0016 Nguyễn Xuân Hải Male 26/06/1992 

  



FE01-0019 Nguyễn Thanh Việt Male 21/04/1991 

  

FE01-0020 Mạc Đình Hiếu Male 13/08/1991 

  

FE01-0029 Nguyễn Xuân Thiện Male 16/02/1991 

  

FE01-0033 Đỗ Đức Hoàng Male 25/09/1991 

  



FE01-0034 Lê Ngọc Hoàn Male 12/12/1991 

  

FE01-0038 Đỗ Thanh Tùng Male 08/11/1992 

  

FE01-0039 Bùi Quang Thành Male 11/09/1991 

  

FE01-0043 Lương Đức Bảo Male 27/11/1991 

  



FE01-0045 Phạm Chí Long Male 28/09/1991 

  

FE01-0046 Nguyễn Bùi Nguyên Male 28/03/1991 

  

FE01-0047 Phạm Hải Đăng Male 25/08/1991 

  

FE01-0049 Trần Xuân Hoàng Male 06/08/1991 

  



FE01-0050 
Nguyễn Trung 

Quân 
Male 24/01/1991 

  

FE01-0051 Tạ Quốc Việt Male 03/10/1991 

  

FE01-0054 Nguyễn Trí Thà Male 19/09/1991 

  

FE01-0055 Nguyễn Viết Tân Male 02/04/1991 

  



FE01-0056 Nguyễn Văn Khiêm Male 02/12/1988 

  

FE01-0059 Lê Vinh Male 15/06/1991 

  

FE01-0066 Lê Văn Hiệp Male 03/08/1991 

  

FE01-0068 Trần Quang Minh Male 23/02/1991 

  



FE01-0073 Hoàng Tất Đắc Male 28/12/1991 

  

FE01-0082 Phạm Ngọc Sơn Male 19/05/1992 

  

FE01-0088 Nguyễn Khắc Nam Male 20/08/1992 

  

FE01-0089 Phạm Ngọc Nhân Male 01/10/1991 

  



FE01-0094 Lê Quân Male 06/10/1991 

  

FE01-0096 Chu Văn Hưởng Male 22/11/1991 

  

FE01-0097 Vũ Nhật Tân Male 08/04/1991 

  

FE01-0105 
Nguyễn Trường 

Giang 
Male 19/12/1991 

  



FE01-0107 Dương Sơn Tùng Male 11/02/1991 

  

FE01-0111 Nguyễn Thế Hùng Male 18/06/1991 

  

FE01-0114 Lê Tuấn Đạt Male 12/11/1991 

  

FE01-0115 Nguyễn Đức Chiến Male 03/08/1991 

  



FE01-0119 Vũ Huy Xuân Male 20/06/1991 

  

FE01-0124 Nguyễn Trung Kiên Male 30/11/1991 

  

FE01-0135 Nguyễn Đình Quân Male 28/10/1991 

  

FE01-0149 Phạm Huy Thành Male 30/12/1992 

  



FE01-0155 Phạm Anh Minh Male 12/08/1991 

  

FE01-0165 Nguyễn Phi Kiên Male 16/10/1991 

  

FE01-0172 Trịnh Khắc Linh Male 19/01/1991 

  

FE01-0174 
Nguyễn Thành 

Nhân 
Male 11/09/1992 

  



FE01-0175 Bùi Trường Giang Male 15/10/1991 

  

FE01-0185 Lê Thị Mai Anh Female 20/04/1988 

  

FE01-0190 Nguyễn Văn Cương Male 18/09/1992 

  

FE01-0193 Dương Quốc Việt Male 03/12/1991 

  



FE01-0195 Vũ Hồng Dương Male 26/09/1992 

  

FE01-0200 Lê Văn Hoàng Male 28/06/1991 

  

FE01-0201 Ngô Tân An Male 09/12/1991 

  

FE01-0207 Đinh Quang Tiến Male 16/07/1991 

  



FE03-0017 Lê Thanh Duy Male 21/07/1990 

  

FE03-0031 Trương Đình Tứ Male 22/12/1990 

  

FE03-0060 Nguyễn Huy Hoàng Male 08/05/1991 

  

FE03-0063 Lê Xuân Hoàng Male 03/11/1990 

  



FE03-0076 Trần Trọng Nghĩa Male 16/05/1991 

  

FE03-0083 Trần Thanh Tùng Male 28/02/1987 

  

FE03-0096 Nguyễn Dân Minh Male 02/08/1991 

  

FE03-0097 Nguyễn Phú Sĩ Male 13/08/1992 

  



FE03-0102 Nguyễn Văn Nhật Male 02/09/1988 

  

FE03-0121 
Lê Quang Khương 

Duy 
Male 27/11/1992 

  

FE01-0011 Trần Văn Nam Male 05/07/1987 

  

 


